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Đọc thầm bài “Ông tổ nghề thêu” (Tiếng Việt 3/2/22,23) và làm các bài tập sau:
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Trần Quốc Khái được tôn lên là ông tổ nghề gì?
A. Ông tổ nghề hàn.
B. Ông tổ nghề thêu.
C. Ông tổ nghề đan.
D. Ông tổ nghề nón.
Câu 2:  Trần Quốc Khái học giỏi, đỗ tiến sĩ và làm quan dưới triều nào?
A. Triều Hồ  	B.Triều Trần	C.Triều Lê		D.Triều Nguyễn.
Câu 3: Trần Quốc Khái được triều đình cử đi đâu?
A. Đi sứ ở Xiêm Thành.
B. Đi sứ ở Trung Quốc.
C. Đi xâm lược nước Xiêm.
D. Đi đánh giặc ngoại xâm.
Câu 4: Trần Quốc Khái đã làm thế nào trước thử thách của vua Trung Quốc?
Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp:
	Để sống?

	
	Ông học cách dơi xòe cánh, ôm lọng nhảy xuống đất

	Để không bỏ phí thời gian?
	
	Ông đọc chữ trên trướng, biết và bẻ tượng Phật ăn, uống nước từ vò để sống.

	Để xuống đất bình yên vô sự?
	
	Ông quan sát, nhớ cách thêu và làm lọng.



Câu 5:  Chuyện gì xảy ra khi Trần Quốc Khái vượt qua được thử thách của vua Trung Quốc?
A. Vua hậm hực vì không làm gì được sứ giả, kiếm cớ nhốt ông vào ngục.
B. Vua khen ông là người có tài, đặt tiệc to tiễn về nước.
C. Vua khen ông là người có tài và thả cho về nước.
D. Vua khen ông là người có tài và giữ ông lại cống hiến cho Trung Quốc.
Câu 6:  Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu?
A. Vì khi về nước, ông mở trường dạy học và xưởng dệt lụa.
B. Vì khi về nước, ông tâu vua đưa người sang Trung Quốc học nghề thêu.
C. Vì khi về nước, ông đã truyền dạy lại nghề thêu cho dân.
D. Vì khi về nước, ông sáng tạo ra nghề mới từ cách đan lọng.
Câu 7:  Nghề thêu và làm lọng có nguồn gốc từ vùng nào?
A. Thường Tín, Hà Đông, Hà Nội.
B. Thường Xuân, Thanh Hóa.
C. Thường Tín, Hà Tây (Hà Nội).
Câu 8: Dòng nào dưới đây không đúng với thông tin trong bài Ông tổ nghề thêu?
A. Trần Quốc Khái thi đỗ Trạng nguyên và trở thành ông Trạng trẻ nhất nước ta.
B. Trần Quốc Khái là người ham học và đã thi đỗ tiến sĩ, làm quan dưới triều Lê.
C. Trần Quốc Khái học được nghề thêu và làm lọng rồi dạy lại cho dân ta.
D. Trần Quốc Khái được cử đi sứ ở Trung Quốc và vượt qua thử thách của vua Trung Quốc
 Câu 9:  Qua câu chuyện Ông tổ nghề thêu,  em hiểu được điều gì?

	

	

	

	



Câu 10:
 a)  Gạch chân dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu”
  Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

 b)  Điền bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: “Ở đâu?” vào chỗ chấm. 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , ông tổ nghề thêu là Trần Quốc Khái. 
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Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Trần Quốc Khái được tôn lên là ông tổ nghề gì?
A. Ông tổ nghề hàn.
B. Ông tổ nghề thêu.
C. Ông tổ nghề đan.
D. Ông tổ nghề nón.
Câu 2:  Trần Quốc Khái học giỏi, đỗ tiến sĩ và làm quan dưới triều nào?
A. Triều Hồ  	B.Triều Trần	C.Triều Lê		D.Triều Nguyễn.
Câu 3: Trần Quốc Khái được triều đình cử đi đâu?
A. Đi sứ ở Xiêm Thành.
B. Đi sứ ở Trung Quốc.
C. Đi xâm lược nước Xiêm.
D. Đi đánh giặc ngoại xâm.
Câu 4: Trần Quốc Khái đã làm thế nào trước thử thách của vua Trung Quốc?
Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp:
	Để sống?

	
	Ông học cách dơi xòe cánh, ôm lọng nhảy xuống đất

	Để không bỏ phí thời gian?
	
	Ông đọc chữ trên trướng, biết và bẻ tượng Phật ăn, uống nước từ vò để sống.

	Để xuống đất bình yên vô sự?
	
	Ông quan sát, nhớ cách thêu và làm lọng.



Câu 5:  Chuyện gì xảy ra khi Trần Quốc Khái vượt qua được thử thách của vua Trung Quốc?
A. Vua hậm hực vì không làm gì được sứ giả, kiếm cớ nhốt ông vào ngục.
B. Vua khen ông là người có tài, đặt tiệc to tiễn về nước.
C. Vua khen ông là người có tài và thả cho về nước.
D. Vua khen ông là người có tài và giữ ông lại cống hiến cho Trung Quốc.
Câu 6:  Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu?
A. Vì khi về nước, ông mở trường dạy học và xưởng dệt lụa.
B. Vì khi về nước, ông tâu vua đưa người sang Trung Quốc học nghề thêu.
C. Vì khi về nước, ông đã truyền dạy lại nghề thêu cho dân.
D. Vì khi về nước, ông sáng tạo ra nghề mới từ cách đan lọng.
Câu 7:  Nghề thêu và làm lọng có nguồn gốc từ vùng nào?
A. Thường Tín, Hà Đông, Hà Nội.
B. Thường Xuân, Thanh Hóa.
C. Thường Tín, Hà Tây (Hà Nội).
Câu 8: Dòng nào dưới đây không đúng với thông tin trong bài Ông tổ nghề thêu?
A. Trần Quốc Khái thi đỗ Trạng nguyên và trở thành ông Trạng trẻ nhất nước ta.
B. Trần Quốc Khái là người ham học và đã thi đỗ tiến sĩ, làm quan dưới triều Lê.
C. Trần Quốc Khái học được nghề thêu và làm lọng rồi dạy lại cho dân ta.
D. Trần Quốc Khái được cử đi sứ ở Trung Quốc và vượt qua thử thách của vua Trung Quốc
Câu 9:  Qua câu chuyện Ông tổ nghề thêu,  em hiểu được điều gì?
Học sinh tự trả lời:
Gợi ý: Ở đâu, lúc nào, con người cũng có thể học hỏi được nhiều điều hay. Nếu ham học hỏi, em sẽ trở thành người có nhiều hiểu biết, có ích cho gia đình và xã hội. 
Câu 10:
 a)  Gạch chân dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu”
[bookmark: _GoBack]  Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

 b)  Điền bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: “Ở đâu?” vào chỗ chấm. 
Ở nước ta (Ở Việt Nam) , ông tổ nghề thêu là Trần Quốc Khái. 
             




